
 
Bảo hiểm tai nạn lao độngTrợ cấp cho người thân khi lao động tử vong đơn yêu cầu và hóa đơn thanh toán 
                                 Theo luật bảo hiểm tai nạn lao động và luật bảo vệ lao động ( gọi tắt là luật bảo vệ tai nạn lao động)  

                     （ Vui lòng đọc kỹ phần hướng dẫn ở mặt sau trước khi điền đơn ）    

Ng

ười 

đư

ợc 

bảo 

hiể

m 

Họ và 

tên  
 

Ngày 

tháng 

năm 
sinh 

Trung Hoa Dân Quốc  

Năm   tháng   ngày 

Số 

chứngmi

nh thư 

hoặc số 
thống 

nhất 

          

Ngày 

tử 

vong  Trung Hoa Dân Quốc  

Năm   tháng   ngày     

Hôn 

nhân  
□chưa kết hôn   □đã kết hôn  □ly hôn Tiêu 

chuẩn 
được 

cấp  

□tử vong do tai nạn lao động trong thời hạn bảo hiểm □xảy ra tai nạn lao động trong thời hạn bảo hiểm và 

tử vong do thương tật hoặc bệnh tật trong vòng 1 năm kể từ ngày chấm dứt bảo hiểm 
□lao động có quyền được bảo hiểm nhưng xảy ra tai nạn lao động trong thời gian không có bảo hiểm  

(theo điều luật thứ 6 quy định đơn vị thuê dụng lao động không tham gia đóng bảo hiểm cho lao động ) 
Con  
cái 

□không con    □có con ___    người  

Họ tên 

người 

nộp đơn  

 

Ngày 

tháng 

năm 
sinh 

Trung Hoa Dân Quốc  

Năm   tháng   ngày 

Số 
chứngmin

h thư 

hoặcsố 
thống 

nhất 

          

Tổng số người được thụ hưởng theo thứ tự 

gồm ___ người ，nếu không đủ chỗ điền , 

vui lòng điền thông tin người thụ hưởng 

sang trang thứ 2  

Địa chỉ 

liên lạc 

Mã bưu điện：□□□-□□□  điện thoại bàn：(  )                   điện thoại di động ：                   

 Huyện     xã thị trấn         thôn    đường              đoạn   ngõ   ngách   số      tầng  

thành phố          khu     xóm    phố 

Địa chỉ nêu trên ：(xin 

đánh dấu) 

□ Địa chỉ hộ khẩu 

□ Địa chỉ thường trú  

B
ảo

 h
iểm

 tai n
ạn

 

Loại 

thương 
tật 

□1Thương tật nghề nghiệp (thời gian xảy ra sự cố : năm     tháng     ngày)□2 Bệnh nghề nghiệp  hãy điền chi tiết tường tận vào ô dưới đây , nếu 

không đủ chỗ điền vui lòng viết và ký tên đóng dấu vào bản bổ sung  . 

1.Thể loại tai nạn：□thi hành nhiệm vụ  □trên đường đi làm và về khi tan sở □trong lúc đi công tác  □khác_______ 

2.Nội dung công việc thực tế ：                      

3.Thời gian và địa điểm bị thương：                 giờ   phút   tại nơi：＿＿＿＿＿ địa chỉ liên lạc viết đầy đủ：         

 

 

 

4.Nguyên nhân bị thương và quá trình xảy ra：                   

5.Nếu chấn thương do hóa chất gây ra , vui lòng điền vào tên của chất hóa học： 

6.Nếu xảy ra sự cố trong lúc đi công tác, điền thêm thông tin chi tiết nơi đến, nội dung công việc：           

※ Tai nạn xảy ra trên đường đi làm và về khi tan sở hoặc trên đường đi công tác，vui lòng viết bản tường trình bị chấn thương khi xảy ra sự cố trên đường đi làm, 

đi về khi tan sở hoặc trên đường đi công tác đính kèm bản sao bằng lái xe của người tham gia bảo hiểm。 

※ Trường hợp tai nạn xảy ra đối với người tham gia bảo hiểm trong công đoàn hoặc hiệp hội ngư nghiệp，vui lòng nộp giấy chứng nhận của chủ sử dụng lao 

động(đơn vị thuê dụng) và giấy chứng nhận của nhân chứng để xét duyệt。 

H
ạng m

ục xin trợ cấp  

一、Xin trợ cấp mai táng ： 

□ Trợ cấp mai táng（ hồ sơ được xác định sự cố không phải do tai nạn lao động gây ra , tôi đồng ý Cục Bảo Hiểm lao động xét duyệt và cấp phát trợ cấp theo quy 

định của luật bảo hiểm lao động 。） 

(Vui lòng cung cấp hóa đơn thanh toán chi phí mai táng bản chính , nhưng nếu người chi trả phí mai táng là thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp tử tuất , trợ cấp lãnh 1 lần  hoặc  khoản trợ cấp phụ cho thân 

nhân , thì có thể viết bản cam kết thay thế hóa đơn) 
G

iấy cam
 kết 

Tôi là thân nhân đang được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất , trợ cấp lãnh 1 lần , hoặc khoản trợ cấp phụ cho thân nhân , chứng thực là người chi trả phí mai táng , nếu không đúng sự thật tôi sẽ chịu trách nhiệm 

trước pháp luật  。 (yêu cầu phải khớp với chữ ký hoặc con dấu của người nộp đơn dưới đây) 

Người cam kết ký tên hoặc đóng dấu ：                                                            Người đại diện pháp luật ký tên hoặc đóng：                                  

                              (Chính chủ ký tên )                                                                 (  Chính chủ ký tên ) 

二、Xin trợ cấp tử tuất , trợ cấp lãnh 1 lần hoặc khoản tiền trợ cấp cho thân nhân ：(hồ sơ sẽ không được phép thay đổi sau khi được công ty bảo hiểm thanh toán，do đó cần thận trọng khi đưa ra quyết định lựa 

chọn) 

【Chọn 1 hạng mục đề đánh dấu，nếu có sửa đổi , cần phải ký tên hoặc đóng dấu tại vị trí được sửa đổi （yêu cầu phải khớp với chữ ký và con dấu của người nộp đơn）】 

(Hồ sơ yêu cầu , vui  lòng xem phần chú thích 2(2)、(3)、(4) ở mặt sau qui định) 

□ Trợ cấp tuất hàng tháng (cần phải phù hợp với mặt sau【chú thích 1】mục(2)quiy định，yêu cầu điền thông tin chi tiết người thụ hưởng ở mặt 2) 

□ Trợ cấp tử tuất lãnh 1 lần ( cần phải phù hợp với mặt sau【chú thích 1】mục(3)quy định ， yêu cầu điền thông tin chi tiết người thụ hưởng ở mặt 2)  

□ Khoản trợ cấp 1 lần cho thân nhân ( cần phải phù hợp với mặt sau 【 chú thích 1】 mục(4)quy định hồ sơ được xác định sự cố không phải do tai nạn lao động gây ra , tôi đồng ý Cục Bảo Hiểm lao động 

xét duyệt và cấp phát trợ cấp theo quy định của luật bảo hiểm lao động 。) 

số 
Mã hồ 

sơ  

                                  

□buổi sáng 

□buổi chiều  

                                  

□địa chỉ liê n lạc của đơn vị tham gia đóng bảo hiểm 

□địa chỉ khác：                                          



Thông tin chi tiết tài khoản của người thụ hưởng và nơi dán bản sao bìa tài khoản ngân hàng  

Thông tin người thụ hưởng 

1.Điền thông tin những người thân được thụ hưởng tuất hàng tháng hay tuất 1 lần vào dưới đây, nếu không đủ chỗ điền vui lòng in thêm biểu mẫu dưới đây để điền。 

2.Thứ tự thân nhân được nhận trợ cấp  ：（1）hôn phối và con cái （2）cha mẹ（3） ông bà （4）cháu được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng（5）anh chị em được nạn nhân 

trợ cấp nuôi dưỡng。 

Họ tên người được trợ cấp  Chuyển khoản vào tài khoàn bưu điện Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 

 
Mã bưu điện：              - 

Số tài khoản：              - 

        Ngân hàng 

        Chi nhánh 

Mã số ngân hàng：  

Số tài khoản：  

Họ tên người được trợ cấp Chuyển khoản vào tài khoàn bưu điện Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng 

 
Mã bưu điện：              - 

Số tài khoản：              - 

        Ngân hàng 

        Chi nhánh 

Mã số ngân hàng：  

Số tài khoản ：  

Vui lòng dán bản sao bìa tài khoản ngân hàngcủa người được nhận trợ cấp vào dưới đây  

 

Nếu có nhu cầu chuyển khoản vào tài khoản cá nhân ,xin vui lòng dán bản sao bìa tài khoản ngân hàng của người được trợ cấp theo thứ tự vào dưới đây    

(được phép dán chèn lên nhau ) 

 

 

 

 

 

Hôn Họ và tên   
Ngàytháng 

năm sinh 

Trung Hoa Dân Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

         

 

Phương thức thanh toán(chọn 1 cột để đánh dấu ) 

1.□Chuyển khoản trợ cấp mai táng vào tài khoản           người nhận ，trợ cấp tử tuất 、tuất lãnh 1 lần、chuyển khoản trợ cấp vào tài khoản  ___          tài 

khoản người nhận。 

2.□Chuyển khoản trợ cấp được chia đều từng phần vào tài khoản cá nhân của người thụ hưởng。 

3.□ Chuyển khoản trợ cấp mai táng vào tài khoản            người nhận ， trợ cấp tử tuất 、 tuất lãnh 1 lần 、 chuyển khoản trợ được chia đều từng phần vào tài 

khoản cá nhân của người thụ hưởng。 

4.□Chuyển vào            tài khoản đặc biệt： □ Yêu cầu Cục Bảo Hiểm Lao Động gởi thư「mở tài khoản đặc biệt」cho người được trợ cấp，người được trợ cấp 

đến ngân hàng chỉ định mở tài khoản。 

                           □kèm theo bản sao bìa tài khoản đặc biệt dành cho bảo hiểm lao động /bảo hiểm nghề nghiệp/Bảo Hiểm hưu trí của quốc gia / bảo 

hiểm chăm sóc việc làm/ hưu trí lao động/hưu trí nông nghiệp của người được trợ cấp đã mở tại ngân hàng Land Bank hoặc Bưu Điện。 

※Người nộp đơn lo lắng có nguy cơ bị thu giữ tiền trợ cấp do thiếu nợ, có thể mở tài khoản đặc biệt chỉ cung cấp cho công ty Bảo Hiểm chuyển khoản , 

khoản trợ cấp sau khi nhận được sẽ không bị trừ nợ, thu giữ hoặc bắt buộc thi hành thanh toán nợ。 

※Vui lòng dán bản sao bìa tài khoản vào mặt sau theo thứ tự。 

一、 Tất cả các hạng mục trên đây đều phải điền đúng sự thật , và cân nhắc kỹ khi lựa chọn phương thức thanh toán ,vì nhu cầu xét duyệt trợ cấp , tôi đồng ý quí cơ 

quan có thể tham khảo hoặc cập nhật thông tin liên quan của tôi từ Cục quản lý Bảo Hiểm Y Tế Trung Ương, Bộ Y tế và Phúc lợi hoặc các cơ quan đoàn thể có 

liên quan。Trường hợp trả hơn quyền lợi bảo hiểm, tôi đồng ý Quý đơn vị khấu trừ hoàn trả khoản thừa từ phần bảo hiểm, phụ cấp , trợ cấp mà tôi được hưởng。 

 

二、 Theo điều 53 luật bảo hiểm và bảo vệ lao động quy định đối với người thụ hưởng được thanh toán trợ cấp theo phương thức đã chọn như trên , nếu xuất hiện 

người thụ hưởng mới nằm trong thứ tự được quyền thụ hưởng , đồng ý và có trách nhiệm phải thanh toán cho người thừa kế mới khoản tiền tương ứng với phần 

di sản được thừa hưởng 。 

       

Người nộp đơn(người thụ hưởng)ký tên hoặc đóng dấu ：                             (bản thân tôi tự ký) người đại diện pháp luậtký tên hoặc đóng dấu ：                            ( bản thân tôi tự ký )                                   C
ộ
t ch

ứ
n
g
 n

h
ận

 đ
ơ

n
 v

ị th
am

 g
ia b

ảo
 

h
iểm

 
 b

ào
 

Các mục trên đây được kiểm duyệt là chính xác，đặc biệt xác thực。※ Người thuộc diện được bảo hiểm nhưng xảy ra tai nạn lao động  

khi chưa có bảo hiểm, miễn điền mã số bảo hiểm。 

Mã số bảo hiểm：          tên đơn vị tham gia bảo hiểm：          điện thoại ：（ ）                

 

Người phụ trách：              điện thoại：（ ）             người quản lý：                                                                                  

Địa chỉ:                                                                                                                

※  Xin vui lòng liên hệ công ty bảo hiểm nộp hồ sơ , thủ tục miễn phí , tiện lợi ，không cần ủy thác cho người khác làm .Tất cả các hạng mục trên đây đều 

phải kê khai trung thực, nếu có hành vi bất hợp pháp giả mạo , gian lận sẽ bị bàn giao cho cơ quan tư pháp sử lý ，nếu  

có vấn đề thắc mắc vui lòng liên hệ Cục Bảo Hiểm lao động Bộ lao động（điện thoại：02-23961266 máy lẻ 2263） 

※ Hồ sơ gởi bưu điện hoặc đến địa chỉ：100232 No. 4, Section 1, Roosevelt Road, Zhongzheng District, Taipei City「Cục Bảo Hiểm lao động Bộ lao động」

nhận。 

 

             
             

       
            

  

             
             

(Dấu của đơn vị tham 

gia bảo hiểm）       

       
            



phối  

Địa chỉ 

liên lạc 

□địa chỉ của người nộp đơn                         điện thoại bàn；(  ) 

Mã bưu điện：□□□-□□□              điện thoại di động： 

 Huyện   xã thị trấn         thôn    đường              đoạn   ngõ   ngách   số      tầng     phòng 

thành phố      khu     xóm    phố 

Địa chỉ nêu trên ：(xin đánh dấu)  

□Địa chỉ hộ khẩu 

□Địa chỉ thường trú 

Ngày 
kết 
hôn Trung Hoa Dân Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Mức thu 

nhập hàng 

tháng  

□có 

□không       đài tệ 

Người 

đượctuyên bố bị 

giám hộ 

 

□không 

□có 

Có sổ tay khuyết tật cấp độ 

nặng trở lên  

□không  

□có 

Nhận trợ 

cấp hưu 

trí công 

nhân 

viên 

chức  

□không 

□có        年金 

Ô dành cho những người thụ hưởng khác điền（lưu ý không điền thông tin người không thuộc hàng được 
thụ hưởng） 

Họ và tên 

 

Ngàytháng 

năm sinh  

Trung  Hoa  Dân  Quốc 

Năm      tháng    ngày  

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

Quan hệ với người được 

bảo hiểm 

Họ tên người đại 

diện pháp luật 

 
Ngàytháng 

năm sinh 

Trung  Hoa  Dân  Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

 

Địa chỉ liên lạc 

□địa chỉ của người nộp đơn                        điện thoại bàn；(  ) 

Mã bưu điện：□□□-□□□                    điện thoại di động： 

   Huyện   xã thị trấn         thôn    đường              đoạn   ngõ   ngách   số      tầng     phòng 

thành phố      khu     xóm    phố 

Địa chỉ nêu trên ：(xin đánh dấu)  

□Địa chỉ hộ khẩu 

□Địa chỉ thường trú 

Đang đi 

học 
□không 

□có 

Mức thu 

nhập hàng 

tháng 

□kkhông  

□có________đài tệ 

Người 

đượctuyên 

bố bị giám 

hộ 

 

□ không  

□ có 

Có sổ tay khuyết tật cấp độ 

nặng trở lên 
□ không  

□ có 

Nhận trợ cấp 

hưu trí công 

nhân viên chức 

□không  

□có                     thâm niên 

Họ và tên 

 

Ngàytháng 

năm sinh 

Trung  Hoa  Dân  Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

Quan hệ với người được 

bảo hiểm 

Họ tên người đại 

diện pháp luật 

 
Ngàytháng 

năm sinh 

Trung  Hoa  Dân  Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

 

Địa chỉ liên lạc 

□địa chỉ của người nộp đơn                     điện thoại bàn；(  ) 

Mã bưu điện：□□□-□□□          điện thoại di động： 

  Huyện   xã thị trấn         thôn    đường              đoạn   ngõ   ngách   số      tầng     phòng 

thành phố      khu     xóm    phố 

Địa chỉ nêu trên ：(xin đánh dấu)  

□Địa chỉ hộ khẩu 

□Địa chỉ thường trú 

Đang đi 

học 
□không 

□có 

Mức thu 

nhập hàng 

tháng 

□không 

□có            đài 

tệ 

Người 

đượctuyên 

bố bị giám 

hộ 

 

□ không 

□ có 

Có sổ tay khuyết tật cấp độ 

nặng trở lên 
□ không 

□ có 

Nhận trợ cấp 

hưu trí công 

nhân viên chức 

□không 

□có___________ thâm niên                  

Họ và tên 

 

Ngàytháng 

năm sinh 

Trung  Hoa  Dân  Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

Quan hệ với người được 

bảo hiểm 

Họ tên người đại 

diện pháp luật 

 
Ngàytháng 

năm sinh 

Trung Hoa Dân Quốc 

Năm      tháng    ngày 

Số chứngminh 

thư hoặcsố 

thống nhất 

          

 

Địa chỉ liên lạc 

□địa chỉ của người nộp đơn                    điện thoại bàn；(  ) 

Mã bưu điện：□□□-□□□          điện thoại di động： 

 Huyện   xã thị trấn         thôn    đường              đoạn   ngõ   ngách   số      tầng     phòng 

thành phố      khu     xóm    phố       

Địa chỉ nêu trên ：(xin đánh dấu)  

□Địa chỉ hộ khẩu 

□Địa chỉ thường trú 



 Đang 

đi học  
□không 

□có 

Mức thu 

nhập hàng 

tháng 

□không 

□có            đài tệ 

Người 

đượctuyên 

bố bị giám 

hộ 

 

□ không 

□ có 

Có sổ tay khuyết tật cấp độ 

nặng trở lên 
□ không  

□ có  

Nhận trợ cấp 

hưu trí công 

nhân viên chức 

□không  

□ có __________  thâm niên 

 
                                                                                        111.4 

Giải thích trợ cấp(bồi thường ) cho người thân khi lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp  
  

一、Hạng mục trợ cấp、điều kiện được trợ cấp và tiêu chuẩn thanh toán . 

Người được bảo hiểm bị tai nạn nghề nghiệp tử vong trong thời gian bảo hiểm có hiệu lực、theo điều luật thứ 6 quy định đơn vị thuê dụng lao động là đơn vị đóng bảo 

hiểm bắt buộc cho lao động，nếu đơn vị đó không tuân theo quy định tham gia đóng bảo hiểm cho lao động và lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp trong thời gian 

không có bảo hiểm (sau đây được gọi là lao động có quyền được bảo hiểm nhưng không đóng bảo hiểm cho lao động) hoặc trong vòng 1năm kể từ ngày hôm sau bảo 

hiểm hết hiệu lực，lao động cùng 1 thương tật tái phát dẫn đến tử vong，người chi trả phí mai táng hoặc thân nhân phù hợp với quy định dưới đây có thể nộp đơn yêu cầu 

trợ cấp: 

(一)Trợ cấp phí mai táng : 

1.Điều kiện được trợ cấp :người được nhận trợ cấp là người chi trả phí mai táng。 

2Tiêu chuẩn thanh toán : tính mức bình quân lương đóng bảo hiểm của 6 tháng trước（bao gồm）tháng người được bảo hiểm bị tử vong(chấm dứt bảo hiểm) , phí mai táng 

được trợ cấp là 5 tháng , nhưng trường hợp người được bảo hiểm không có thân nhân sẽ được trợ cấp phí mai táng là 10 tháng theo mức bình quân lương đóng bảo 

hiểm 。 

(二)Trợ cấp tử tuất tháng cho người thân : 

1. Người được trợ cấp:thân nhân là vợ/ chồng / con trai ,con gái 、cha mẹ、ông bà 、 cháu và anh chị em được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng phù hợp điều kiện được trợ 

cấp (bồi thường ) theo thứ tự 。 

2. Thứ tự thân nhân được nhận trợ cấp：（1）hôn phối và con cái （2）cha mẹ（3）ông bà （4）cháu được nạn nhân khi còn sống trợ cấp nuôi dưỡng（5）anh chị 

em được nạn nhân khi còn sống trợ cấp nuôi dưỡng。Thứ tự thừa kế、khi có thân nhân hàng thừa kế thứ nhất thụ hưởng，thì thân nhân hàng thừa kế tiếp theo sẽ không 

được thừa hưởng。Nếu nhân nhân hàng thừa kế thứ nhất (hôn phối và con cái) có một trong những trường hợp sau đây thì thân nhân thụ hưởng hàng 2 (cha mẹ) có 

quyền nộp đơn xin trợ cấp tử tuất  ：(1)tất cả đều không đáp ứng yêu cầu xin trợ cấp。(2)tử vong 。(3)nộp đơn yêu cầu từ bỏ quyền thừa hưởng。(4)người phù hợp điều 

kiện được trợ cấp , nhưng trong vòng 1 năm kể từ ngày được phép nộp đơn mà không thi hành thủ tục xin trợ cấp nếu là thân nhân hàng thứ nhất chủ trương xin trợ cấp 

hoặc tiếp tục phù hợp điều kiện được trợ cấp thì khoản tiền đang trở cấp sẽ lập tức bị dừng lại , chuyển sang trợ cấp cho thân nhân hàng thừa kế thứ nhất , nhưng sẽ 

không cấp lại khoản trợ cấp đã cấp phát cho thân nhân hàng thứ 2。 

3. Điều kiện được trợ cấp: 

(1) Hôn phối ：phù hợp 1trong những điều kiện sau đây 。 

Đủ 55 tuổi，có quan hệ hôn nhân hơn 1 năm。  Đủ 45 tuổi，có quan hệ hôn nhân hơn 1 năm，và mức thu nhập hàng tháng không vượt quá cấp 1của mức 

thang lương đóng bảo hiểm。 

không có năng lực mưu sinh con cái được nuôi dưỡng (xem câu 2dưới đây) 

(2)Con cái（Con nuôi phải có quan hệ nuôi dưỡng trên 6 tháng ）：phù hợp 1trong những điều kiện sau đây。 

vị thành niên。 khôngcókhả năng  

mưu sinh。  

dưới 25 tuổi，còn đang đi học，và mức thu nhập hàng tháng không vượt quá cấp 1của mức thang lương đóng bảo hiểm。。 

(3)Cha mẹ và ông bà ：cha mẹ, ông bà đủ 55 tuổi và mức thu nhập hàng tháng không vượt quá cấp 1của mức thang lương đóng bảo hiểm。 

(4)Cháu trai/ gái ：được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng phù hợp với 1 trong những điều kiện câu（2）nêu trên 。 

(5)Anh chị em ruột：anh chị em ruột được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng phù hợp 1 trong những điều kiện sau ： 

vị thành niên 。  không có khả 

năng mưu sinh。 

đủ 55 tuổi，và mức thu nhập hàng tháng không vượt quá cấp 1của mức thang lương đóng bảo hiểm。 

4.Tiêu chuẩn thanh toán : 

(1)Mức trợ cấp (bồi thường ) 50%  mức bình quân lương đóng bảo hiểm của 6 tháng trước（bao gồm）tháng người được bảo hiểm bị tử vong。 

(2)Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đang hưởng trợ cấp toàn phần hoặc trợ cấp khuyết tật nặng , mức trợ cấp được tính là 1 nửa số tiền theo tiêu chuẩn chi trả 

trợ cấp khuyết tật。 

(3)Thân nhân được bổ sung thêm trợ cấp ：cùng hàng thừa kế có 2 người trở lên ,cứ thêm 1 người là được hưởng thêm 10% ，mức thêm tối đa là 20%。 

5.Tổng số tiền người thụ hưởng được trợ cấp gồm 2 bảo hiểm trở lên , nếu vượt quá mức trợ cấp được tính từ lương bình quân đóng bảo hiểm hàng tháng thì số tiền vượt 

mức đó sẽ bị khấu trừ và trực tiếp trừ từ khoản trợ cấp , số tiền bị khấu trừ giới hạn cao nhất là 50% số tiền được trợ cấp。Trường hợp nhận 2 trợ cấp trở lên cùng một 

lúc，mức lương bình quân đóng bảo hiểm hàng tháng sẽ là mức cao nhất , dựa theo tỉ lệ thanh toán mức trợ cấp，sẽ khấu trừ trực tiếp từng khoản trợ cấp vượt mức 。 

6.Thân nhân đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng，trợ cấp sẽ bị cắt nếu có một trong những trường hợp sau đây： 

(1)Thân nhân không phù hợp điều kiện hưởng tuất hàng tháng theo quy định 3 ở trê n 。（2）hôn phối tái hôn 。（3） ngồi tù、do bị giam giữ , giam cấm。（4）mất tích 。 

(三)Trợ cấp tuất 1 lần: 

1.Điều kiện được trợ cấp :người được bảo hiểm lần đầu tiên tham gia đóng bảo hiểm sau ngày 1 tháng 1 năm 98(năm Trung Hoa Dân Quốc), trường hợp người được bảo 

hiểm tử vong, tất cả những người thụ hưởng không phù hợp điều kiện được hưởng chế độ trợ cấp tử tuất , sau khi được nhân viên bảo hiểm xác minh và thanh toán 

xong sẽ không được phép nộp đơn yêu cầu tiếp tục trợ cấp。 

2.Tiêu chuẩn thanh toán :được cấp phát 40 tháng mức bình quân lương đóng bảo hiểm của 6 tháng trước（bao gồm）tháng người được bảo hiểm bị tử vong。 

(四)Trợ cấp tử tuất : 

1. Điều kiện được trợ cấp:người được bảo hiểm đã có thâm niên tham gia bảo hiểm trước ngày 1 tháng 1 năm 98(năm Trung Hoa Dân Quốc)，người thân là hôn phối , con 

cái , cha mẹ, ông bà , người được nuôi dưỡng là cháu hoặc anh chị em ruột , là thân nhân được thụ hưởng theo thứ tự。 

2.Thứ tự thừa kế ：（1）hôn phối và con cái （2）cha mẹ （3）ông bà （4）cháu được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng （5）anh chị em được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng 。

Theo thứ tự ,khi có thân nhân hàng thừa kế thứ nhất thụ hưởng，thì thân nhân hàng thừa kế tiếp theo sẽ không được thừa hưởng。 

3. Tiêu chuẩn thanh toán :được cấp phát 40 tháng mức bình quân lương đóng bảo hiểm của 6 tháng trước（bao gồm）tháng người được bảo hiểm bị tử vong。 

★Lao động có quyền được bảo hiểm nhưng không đóng bảo hiểm cho lao động, mức thang lương bảo hiểm được nhận định sẽ tương ứng với tổng tiền lương tháng của 

lao động nhưng sẽ không được phép vượt mức bình quân lương tháng trong 1 năm gần đây tính từ thời điểm người được bảo hiểm qua đời , trường hợp không thể cung 



cấp thông tin bảng lương ,đơn vị bảo hiểm sẽ dựa theo mức thang lương bảo hiểm cấp 1 để thanh toán  。 

二、Thủ tục xin trợ cấp  

(一)Xin trợ cấp phí mai táng ,cần chuẩn bị hồ sơ và hóa đơn thanh toán như sau  ： 

1.Đơn yêu cầu trợ cấp cho người thân khi lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp và hóa đơn thanh toán。 

2.Giấy chứng tử、giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên, hoặc giấy chứng tử có hiệu lực của pháp luật 。 

3. Hộ khẩu đầy đủ toàn hộ của người được bảo hiểm có ghi rõ ngày tử vong và hộ khẩu hiện tại của những người được thụ hưởng được cấp sau khi người được bảo hiểm 

bị tử vong。（xin đừng bỏ sót chi tiết ghi chú） 

4. cung cấp hóa đơn thanh toán chi phí mai táng hoặc giấy tờ chứng minh , nhưng nếu người chi trả phí mai táng là thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp tử tuất , trợ cấp 

lãnh 1 lần hoặc khoản trợ cấp cho thân nhân , thì có thể viết bản cam kết thay thế hóa đơn thanh toán。 

(二)Xin trợ cấp tử tuất , cần chuẩn bị hồ sơ sau đây： 

1. Đơn yêu cầu trợ cấp cho người thân khi lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp và hóa đơn thanh toán。 

2. Giấy chứng tử、giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên, hoặc giấy chứng tử có hiệu lực của pháp luật。 

3. Hộ khẩu đầy đủ toàn hộ của người được bảo hiểm có ghi rõ ngày tử vong, nếu người được thụ hưởng là con nuôi , cần cung cấp hộ khẩu có chứng nhận được nuôi 

dưỡng và ngày đăng ký nuôi dưỡng；nếu người thụ hưởng và nạn nhân không cùng 1 hộ khẩu , cần cung cấp hộ khẩu của đôi bên。Trường hợp thân nhân hưởng tử tuất 

là hôn phối , hộ khẩu phải ghi rõ ngày kết hôn。（xin đừng bỏ sót chi tiết ghi chú） 

4.Bao gồm hồ sơ bổ sung dưới đây： 

(1)Trường hợp người nộp đơn「sinh viên còn đang đi học」(con cái hoặc cháu）：đủ 20 tuổi ，sinh viên dưới 25 tuổi phải đính kèm giấy chứng nhận học kỳ hoặc biên lai 

đóng tiền học phí。Giấy chứng nhận học kỳ hoặc biên lai đóng tiền học phí trước cuối tháng 9 hàng năm gởi cho công ty bảo hiểm xác minh , sau khi xét duyệt điều 

kiện phù hợp , trợ cấp sẽ được tiếp tục cấp phát cho đến cuối tháng 8 năm sau。 

(2)Trường hợp người nộp đơn「không có khả năng mưu sinh 」：kèm theo sổ tay khuyết tật hoặc giấy chứng nhận cấp độ nặng trở lên ，hoặc giấy chứng nhận tuyên bố là 

người mất năng lực hành vi dân sự , được người thân giám hộ tài sản。 

(3)Trường hợp người nộp đơn 「được nạn nhân trợ cấp nuôi dưỡng 」là (cháu hoặc anh chị em）：cần kèm theo các giấy tờ liên quan chứng minh được nạn nhân trợ cấp 

nuôi dưỡng。 

(4)Trường hợp thân nhân không có hộ khẩu trong nước，khi nộp đơn xin trợ cấp cần đính kèm giấy chứng minh thư và những giấy tờ liên quan，theo qui định, người được 

hưởng trợ cấp hàng năm cần phải cung cấp chứng minh thư và giấy tờ liên quan nộp vào công ty để nhân viên xác minh 。 

(三)Hồ sơ cần chuẩn bị cho trợ cấp tử tuất 1 lần  

1. Đơn yêu cầu trợ cấp cho người thân khi lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp và hóa đơn thanh toán。 

2. Giấy chứng tử、giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên, hoặc giấy chứng tử có hiệu lực của pháp luật。 

3. Hộ khẩu đầy đủ toàn hộ của người được bảo hiểm có ghi rõ ngày tử vong, nếu người được thụ hưởng là con nuôi , cần cung cấp hộ khẩu có chứng nhận được nuôi 

dưỡng và ngày đăng ký nuôi dưỡng；nếu người thụ hưởng và nạn nhân không cùng 1 hộ khẩu , cần cung cấp hộ khẩu của đôi bên。（xin đừng bỏ sót chi tiết ghi chú） 

4.Giấy chứng nhận và hồ sơ liên quan chứng minh thân nhân không phù hợp điều kiện được trợ cấp tuất hàng tháng。 

(四) Hồ sơ cần chuẩn bị khoản trợ cấp phụ cho thân nhân  

1. Đơn yêu cầu trợ cấp cho người thân khi lao động bị tử vong do tai nạn nghề nghiệp và hóa đơn thanh toán。 

2. Giấy chứng tử、giấy chứng nhận khám nghiệm tử thi của công tố viên, hoặc giấy chứng tử có hiệu lực của pháp luật。 

3. Hộ khẩu đầy đủ toàn hộ của người được bảo hiểm có ghi rõ ngày tử vong, nếu người được thụ hưởng là con nuôi , cần cung cấp hộ khẩu có chứng nhận được nuôi 

dưỡng và ngày đăng ký nuôi dưỡng；nếu người thụ hưởng và nạn nhân không cùng 1 hộ khẩu , cần cung cấp hộ khẩu của đôi bên。（xin đừng bỏ sót chi tiết ghi chú） 

(五) Lao động có quyền được bảo hiểm nhưng không đóng bảo hiểm cho lao động , cần cung cấp tên công ty thuê dụng lao động , họ tên chủ thuê , địa chỉ , tính chất ,nội dung 

công việc ,bằng chứng ngày đến làm việc , ngày tham gia công tác, lãnh lương được lưu lại vả hồ sơ chứng nhận liên quan đến tai nạn nghề nghiệp。 

(六)Cùng 1 sự kiện phát sinh đối với người được bảo hiềm, người được bảo hiểm , người thụ hưởng hoặc người thanh toán phí mai táng đồng thời phù hợp điều kiện được 

lãnh trợ cấp bảo hiểm , bảo hiểm xã hội , bảo hiểm sức khỏe nông dân , bảo hiểm tai nạn nông dân , bảo hiểm công nhân viên chức nhà nước , bảo hiểm quân nhân hoặc 

bảo hiểm hưu trí quốc gia , điều kiện trợ cấp chỉ được chọn 1 loại 。 

(七)Trường hợp xin trợ cấp là vị thành niên hoặc người mất năng lực hành vi dân sự，cần nộp kèm theo đơn yêu cầu trợ cấp và hóa đơn thanh toán，yêu cầu có chữ ký và con 

dấu của người đại diện pháp luật kèm theo bản sao hộ khẩu。（xin đừng bỏ sót chi tiết ghi chú） 

(八)Trường hợp xin trợ cấp là người nước ngoài đang sinh sống tại Đài Loan，cần cung cấp bản sao thẻ cư trú、hộ chiếu hoặc giấy phép xuất nhập cảnh。 

(九) Trường hợp thân nhân không có hộ khẩu trong nước，cần kèm theo giấy chứng minh thư và những giấy tờ liên quan，người được hưởng trợ cấp hàng năm cần phải cung 

cấp chứng minh thư và giấy tờ liên quan nộp vào công ty để nhân viên xác minh 。 

(十) Tất cả các hồ sơ không thuộc cơ quan thẩm quyền Đài Loan cung cấp ,phải được các cơ quan dưới đây thẩm định, nếu giấy chứng nhận , hồ sơ là tiếng nước ngoài , cần 

phải kèm theo bản dịch tiếng trung , tất cả hồ sơ đều được cơ quan công chứng trong nước chứng thực (nếu giấy chứng tử hoặc giấy chứng nhận quan hệ thân nhân là 

phiên bản tiếng Anh thì không cần bản dịch tiếng Trung)： 

1. Trường hợp hồ sơ làm ở nước ngoài , cần được lãnh sự quán , văn phòng đại diện , văn phòng làm việc của Đài Loan thẩm định , nếu như hồ sơ được làm tại Đài Loan 

phải được xác nhận của lãnh sự quán nước ngoài tại Đài Loan , hoặc cơ quan được lãnh sự quán nước ngoài ủy quyền thụ lý hồ sơ sau đó cần phải đến bộ ngoại giao 

của Đài Loan tái thẩm định lại。(nếu có vấn đề thắc mắc xin liên hệ cục lãnh sự Đài Loan，điện thoại:02-23432888) 

2. Trường hợp hồ sơ được làm ở Đại Lục (Trung Quốc)，cần được cơ quan công chứng trong nước chứng thực và Hiệp hội pháp nhân Strait Exchange Foundation(SEF) ở 

Đài loan xác minh。 

3.Trường hợp hồ sơ được làm ở Hồng Kông hoặc Ma Cao , hồ sơ phải được văn Phòng Kinh tế Văn Hóa Đài Bắc đặt tại Hồng Kông hoặc Ma Cao thẩm định  。 

(十一)Đơn yêu cầu có những trường hợp sau đây , cần phải có con dấu của đơn vị đóng bảo hiểm： 

1.Trường hợp đơn vị đóng bảo hiểm ngừng hoạt động , giải thể , thu hồi , bãi bỏ , tuyên bố phá sản hoặc những nguyên nhân khác không thể đóng dấu ，cần giải thích lý 

do và tự nộp đơn xin。 

2. Người tự nộp đơn trong vòng 1 năm kể từ ngày hôm sau khi bảo hiểm chấm dứt hiệu lực, cùng 1 thương tật bị tái phát dẫn đến tử vong 。  

3.Người được bảo hiểm tử vong trong thời gian đang nhận trợ cấp hưu trí khuyết tật。 

三、Thời hạn xin trợ cấp  

Quyền yêu cầu trợ cấp phí mai táng , tử tuất lãnh 1 lần và khoản trợ cấp cho thân nhân sẽ bị chấm dứt trong vòng 5 năm tính từ ngày được xin trợ cấp。Người thụ hưởng 

không nộp đơn trong tháng bắt đầu được xin trợ cấp thì trong vòng 5 năm có quyền nộp đơn yêu cầu trợ cấp , Cục Bảo hiểm Lao động sẽ truy xét lại và trợ cấp cho người 

thụ hưởng theo qui định pháp luật , tuy nhiên phần đã cấp phát cho những người thụ hưởng khác thì không thể truy cứu lại được。 

四、Ghi chú 

(一)Cha mẹ、con cái ở đây chỉ cha mẹ đẻ、cha mẹ nuôi 、con cái đẻ có hôn thú（bao gồm con đẻ được pháp luật công nhận)，hoặc con nhận nuôi theo quy định của pháp luật 



đã được đăng ký hộ khẩu trên 6 tháng 。Con nuôi không được phép xin trợ cấp tử tuất hoặc tiền trợ cấp cho thân nhân đối vớ cha mẹ ruột của mình。 

(二) Theo khoản2 điều 1088 của luật dân sự qui định，cha mẹ có quyền sử dụng và hưởng lợi từ tài sản riêng của con ở tuổi vị thành niên。Nhưng nếu không phải vì lợi ích của 

con , không có quyền thanh toán hoặc xử lý tài sản theo pháp luật。Do đó người đại diện pháp luật không được phép từ bỏ quyền lợi được trợ cấp bảo hiểm của con ở tuổi 

vị thành niên 。 

(三)Theo khoản1 điều 1094 của luật dân sự qui định khi cha mẹ không thể thực hiện được quyền và nghĩa vụ của con cái ở tuổi vị thành niên hoặc cha mẹ đã tử vong không 

để lại di chúc cử người giám hộ hoặc người giám hộ được chỉ định trong di chúc từ chối nhiệm vụ giám hộ ,thì người được bổ nhiệm giám hộ sẽ được công nhận theo thứ 

tự dưới đây ： 

1.Ông Bà ở chung   。2.anh chị em ở chung 。3.Ông Bà không ở chung  。 

(四)Theo luật hộ khẩu điều 11 quy định：đối với người mất năng lực hoặc bị hạn chế năng lực dân sự, theo quy định luật pháp đặt ra , lựa chọn, thay đổi , quyết định , chỉ định 

hoặc ủy quyền cho người giám hộ phải làm thủ tục đăng ký tư cách người giám hộ。 

(五) Người nộp đơn nếu yêu cầu khoản trợ cấp chuyển khoản vào tài khoản ở nước ngoài , phí hối đoái ngoại tệ người được trợ cấp phải tự chịu   (phí chuyển tiền và phí hối 

đoái dựa theo tiêu chuẩn của mỗi ngân hàng qui định )，và được khấu trừ vào số tiền được nhận  。 

(六)『Không có khả năng mưu sinh 』như là： 

1. Người phù hợp điều kiện khuyết tật cấp độ nặng trở lên và được cấp sổ khuyết tật hoặc giấy chứng nhận，và cũng chưa từng đi làm, chưa từng tham gia đóng bảo hiểm 

phổ thông (chế độ hưu trí quốc gia ) 。 

2.Người bị giám hộ，chưa được phép hủy bỏ。 

(七) Nếu người thụ hưởng lo lắng có nguy cơ bị thu giữ tiền trợ cấp do thiếu nợ và không thể cung cấp tài khoản ngân hàng ,theo điều 33 của luật bảo hiểm và bảo vệ tai nạn 

lao động, có thể nộp đơn yêu cầu lên Cục Bảo Hiểm Lao Động mở tài khoản đặc biệt đảm bảo khoản trợ cấp sau khi chuyển vào tài khoản không bị trừ nợ , thu giữ , hay 

vật phẩm đảm bảo là mục tiêu bắt buộc thi hành thanh toán nợ。 

(八)Người thụ hưởng hoặc người chi trả phí mai táng là người nộp đơn yêu cầu , hồ sơ được Cục Bảo Hiểm lao động xác định sự cố không phải do tai nạn lao động gây ra , 

Cục Bảo Hiểm lao động được sự đồng ý của đương sự thông qua văn bản, xét duyệt và cấp phát trợ cấp theo quy định của luật bảo hiểm lao động。 

(九)Đối với người nước ngoài không có giấy chứng minh thư, vui lòng điền số hộ chiếu hoặc số giấy phép cư trú。 

 

 

 

 


